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I.Trắc nghiệm
1. Các sông làm nhiệm vụ cung cấp nước cho sông chính:
A.Sông       B.Phụ lưu                   C.Chi lưu                           D. Nhánh sông
2.Nguyên nhân của sóng thần
A. Động đất ngầm dưới đáy biển                      B. Sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời
C. Sức hút của Mặt Trăng                                D. Gió
3.Cấu tạo của đất gồm mấy tầng chính:
A.2             B. 3                                        C. 4                               D.5
4.Dòng biển lạnh là dòng biển có nhiệt độ:
A. Cao hơn môi trường nước xung quanh
B. Thấp hơn môi trường nước xung quanh
C. Bằng môi trường nước xung quanh
D. Nóng lạnh thất thường
5. Ranh giới của vành đai nhiệt trên Trái Đất là:
A. Các chí tuyến và vòng cực
B.Các đường chí tuyến
C. Các vòng cực
D. Đường Xích Đạo
6. Hồ Tây ở Hà Nội nước ta có nguồn gốc hình thành từ:
A. Nhân tạo                                           B. Miệng núi lửa
C. Vết tích của  sông                             D.Vùng đá vôi xâm thực
II. Tự luận
1.Các chí tuyến và vòng cực là ranh giới của những vành đai nhiệt nào? Nêu đặc điểm của đới khí hậu nhiệt đới?
- Các chí tuyến và vòng cực là ranh giới của 5 vành đai nhiệt: 1vành đai nhiệt đới, 2 vành đai ôn hòa, 2 vành đai lạnh.
- Đặc điểm đới nhiệt đới: quanh năm có góc chiếu mặt trời lớn, độ bốc hơi lớn, lượng mưa lớn trung bình từ 1000- 2000mm, có gió Tín Phong thổi thường xuyên.
2.Trên Trái Đất có các đới khí hậu nào. Hãy vẽ một hình tròn tượng trưng Trái Đất và ghi giới hạn các đới khí hậu cho phù hợp.
 Trên Trái đất có 5 đới khí hậu: 
- Một đới nóng(hay nhiệt đới
- Hai đới ôn hòa( hay ôn đới
- Hai đới lạnh( hay hàn đới).
* HS vẽ hình tròn thể hiện giới hạn các đới khí hậu trên TĐ
3. Nguyên nhân của ba hình thức vận động của nước biển và đại dương
 + Nguyên nhân sinh ra sóng biển chủ yếu là gió. Động đất ngầm dưới đáy biển sinh ra sóng thần.
+ Nguyên nhân sinh ra thủy triều là do lực hút của Mặt Trăng và Mặt Trời.
+ Nguyên nhân sinh ra các dòng biển chủ yếu là các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất như Tín phong, gió Tây ôn đới…
4. Nước biển và đại dương gồm những vận động nào ? Nêu đặc điểm và nguyên nhân sinh ra các vận động đó.
Nước biển và đại dương gồm 3 vận động: Sóng, thủy triều và dòng biển.
* Đặc điểm và nguyên nhân sinh ra mỗi vận động:
+ Sóng biển : 
- Là hình thức dao động tại chỗ của nước biển và đại dương.
- Nguyên nhân sinh ra sóng biển chủ yếu là gió.( Động đất ngầm dưới đáy biển sinh
ra sóng thần)
+ Thuỷ triều: 
- Là hiện tượng nước biển có lúc dâng lên, lấn sâu vào đất liền, có lúc lại rút xuống,
lùi tít ra xa.
- Nguyên nhân sinh ra thủy triều: Là do sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời.
+ Dòng biển: 
- Là hiện tượng chuyển động của lớp nước biển trên mặt, tạo thành các dòng chảy
trong các biển và đại dương.
- Nguyên nhân sinh ra các dòng biển chủ yếu là các loại gió thổi thường xuyên trên
Trái Đất như Tín phong, gió Tây ôn đới
5. Sông và hồ khác nhau như thế nào ?Hãy kể tên một số sông lớn ở Việt Nam
Sự khác nhau giữa sông và hồ:
- Sông là dòng chảy thường xuyên, tương đối ổn định trên bề mặt lục địa.
- Hồ là những khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong đất liền.
*Một số sông lớn ở Việt Nam:Sông Hồng( Hà Nội),sông Hương ( Huế),sông Sài Gòn
( TP Hồ Chí Minh),sông Bạch Đằng( Quảng Ninh)
6. Đất( hay thổ nhưỡng) là gì ? Gồm những thành phần nào ?
- Đất( thổ nhưỡng) là lớp vật chất mỏng, vụn bở bao phủ trên bề mặt các lục địa.
 - Đất gồm 2 thành phần chính:
  +Thành phần khoáng: Chiếm phần lớn trọng lượng của đất. Gồm những hạt khoáng
có màu sắc loang lổ và kích thước to nhỏ khác nhau.
   + Thành phần chất hữu cơ: Chiếm một tỉ lệ nhỏ, tồn tại chủ yếu trong tầng trên cùng
của lớp đất; chất hữu cơ tạo thành chất mùn có màu đen hoặc xám thẫm.


